
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

1 59091004 Nguyễn Thanh Tùng 06/03/2003 Nam Bắc Giang K05SN04-59

2 59090035 Lê Văn Minh 26/11/1996 Nam Hà Tĩnh K05SN04-60

3 59090241 Nguyễn Bá Thanh Phong 10/07/2005 Nam Hà Tĩnh K05SN04-61

4 59092018 Nguyễn Văn Kiên 13/11/2002 Nam Hải Dương K05SN04-62

5 59090236 Đào Công Huân 28/09/2005 Nam Hưng Yên K05SN04-63

6 59090153 Dương Quốc Huy 02/05/2000 Nam Nghệ An K05SN04-64

7 59090188 Nguyễn Văn Vinh 26/06/2005 Nam Nghệ An K05SN04-65

8 59090197 Nguyễn Văn Thịnh 27/05/2002 Nam Nghệ An K05SN04-66

9 59090200 Trần Bảo Trung 15/05/1998 Nam Nghệ An K05SN04-67

10 59090202 Bùi Hữu Dương 15/02/2005 Nam Nghệ An K05SN04-68

11 59090205 Nguyễn Văn Quyết 03/10/2005 Nam Nghệ An K05SN04-69

12 59090209 Hoàng Văn An 18/07/1995 Nam Nghệ An K05SN04-70

13 59090278 Nguyễn Ngọc Trường 26/03/2000 Nam Nghệ An K05SN04-71

14 59092006 Trần Nguyễn Anh Tú 08/04/2003 Nam Nghệ An K05SN04-72

15 59090004 Mai Huy Thắng 16/09/2003 Nam Thanh Hóa K05SN04-73

16 59090005 Mai Văn Khiếu 01/02/2000 Nam Thanh Hóa K05SN04-74

17 59090076 Vũ Huy Trường Sơn 24/08/2005 Nam Thanh Hóa K05SN04-75
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